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Mã số 
sinh viên Họ đệm Tên Ngày sinh Tên lớp Bài 1 Bài 2 Bài 3 

1 24634014 Trương Hữu Nghĩa 07/10/2006 20CAD01   thiếu 

2 24634016 Nguyễn Thị Thanh Thảo 25/03/2006 20CAD01   thiếu 

3 24681042 Trần Thị Tuyết Trinh 12/06/2006 20CDL02 thiếu thiếu thiếu 

4 24611148 Phan Thạch Anh Việt 17/08/2005 20CKD05 thiếu thiếu thiếu 

5 24611162 Nguyễn Hữu Tùng 16/08/2006 20CKD06 thiếu thiếu thiếu 

6 24611192 Đinh Thị Anh Trúc 06/07/2006 20CKD07 thiếu thiếu thiếu 

7 24682095 Hoàng Vũ Huy 08/12/2003 20CKS04 thiếu thiếu  
8 24682108 Phạm Khắc Huy 04/03/2005 20CKS04  thiếu thiếu 

9 24682132 Đoàn Phạm Tuấn 25/12/2006 20CKS05   thiếu 

10 24631189 Phạm Minh Quân 22/12/2005 20CKT07 thiếu thiếu  
11 24631207 Nguyễn Tường Vy 10/03/2006 20CKT07 thiếu thiếu thiếu 

12 24631213 Bùi Thị Mỹ Duyên 16/08/2006 20CKT08 thiếu thiếu thiếu 

13 24631217 Nguyễn Khánh Ngọc 06/05/2005 20CKT08  thiếu thiếu 

14 24631220 Võ Hà Hoàng Yến 25/08/2006 20CKT08   thiếu 

15 24631314 Lê Thị Như Ý 19/09/2006 20CKT10 thiếu thiếu  
16 240000022 Trần Đoàn Thu Hương 15/05/2003 20CKTLT01   thiếu 

17 24613193 Hoàng Minh Thư 31/12/2006 20CLG07   thiếu 

18 24613201 Huỳnh Thị Yến Trang 15/05/2006 20CLG07 thiếu thiếu  
19 24613261 Nguyễn Thị Thu Hiền 15/06/2005 20CLG09 thiếu thiếu thiếu 

20 24613260 Nguyễn Duy Khang 09/06/2006 20CLG09  thiếu  
21 24600475 Abubakơ Abdul Rashid 02/06/2006 20CMG02 thiếu   
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22 24600527 Lê Thanh Nga 03/01/2004 20CMG03 thiếu thiếu thiếu 

23 24600498 Nguyễn Văn Trung 26/03/2004 20CMK15   thiếu 

24 24641332 Nguyễn Trí Tài 13/05/2005 20CQT06 thiếu thiếu thiếu 

25 24641287 Lê Hoàng Khang 05/10/2006 20CQT09 thiếu thiếu thiếu 

26 24641302 
Nguyễn Nhật 
Thiên Ân 30/09/2006 20CQT10   thiếu 

27 24641362 Huỳnh Quốc Cường 28/06/2006 20CQT11 thiếu thiếu  
28 24641371 Trần Phương Bảo Hân 26/01/2005 20CQT12 thiếu thiếu thiếu 

29 24641319 Cao Hoàng Kỳ Anh 22/04/2005 20CQT21T   thiếu 

30 24641338 Đặng Dương Việt Đức 01/05/2003 20CQT21T   thiếu 

31 24621082 Nguyễn Thanh Bình 07/06/2004 20CTA03   thiếu 

32 24621064 
Nguyễn Hoàng 
Công Trung 12/10/2006 20CTA03 thiếu thiếu thiếu 

33 24621101 Trịnh Thị Mỹ Linh 31/10/2006 20CTA04  thiếu thiếu 

34 24621163 Bùi Rim Sa Ra 01/05/2006 20CTA06 thiếu thiếu thiếu 

35 24621186 Nguyễn Anh Hào 01/08/2005 20CTA07 thiếu thiếu thiếu 

36 24612109 Nguyễn Hồng Phương 25/06/2005 20CXN04   thiếu 

37 24612096 Lê Thị Thương 19/05/2003 20CXN04  thiếu thiếu 
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